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CHƯƠNG I. 

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1.1. Tên chủ dự án đầu tư 

- Tên chủ dự án đầu tư: Công ty TNHH KAAM Việt Nam 

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 65 đường Phạm Ngũ Lão, Tổ dân phố Tứ Mỹ, phường 

Phùng Chí Kiên, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam. 

- Đại diện pháp luật: Ông Nguyễn Đức Minh    Chức vụ: Giám đốc 

(Căn cước công dân số: 030076008503; ngày cấp: 12/11/2021; Nơi cấp: Cục 

Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. 

Địa chỉ thường trú: B6 Khu Bến Đình 3, Trần Cao Vân, phường 9, Thành phố 

Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tài. 

Địa chỉ liên lạc: Phòng 12A01-C2, Vinaconexl, 289A Khuất Duy Tiến, phường 

Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 

Mã số doanh nghiệp: 0900276956; cấp lần đầu ngày 01/07/2004, cấp thay đổi lần 

thứ 9 ngày 11/04/2023; Cơ quan cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và 

đầu tư tỉnh Hưng Yên. 

1.2. Tên dự án đầu tư: 

- Tên dự án đầu tư: Nhà máy sản xuất bao bì hộp kim loại 

- Địa điểm thực hiện dự án: - Diện tích đất được giao, được thuê 9.430 m2 theo 

Hợp đồng thuê đất số 50/HD-TĐ ký ngày 11/04/2017 giữa Sở tài nguyên và môi trường 

và Công ty TNHH UME Việt  

- Diện tích mặt bằng sản xuất: 2.500 m2  

 

- Loại hình sản xuất: Sản xuất và gia công các loại cơ khí. 

- Quá trình sản xuất của dự án không phát sinh nước thải sản xuất, nước thải sinh 

hoạt sau xử lý được tuần hoàn để tưới cây, không phát sinh khí thải ra ngoài môi trường. 

Dự án phát sinh chất thải nguy hại với khối lượng khoảng 750kg/năm nhỏ hơn 

1.200kg/năm, nên Căn cứ vào điểm b, khoản 1 điều 49 luật BVMT 2020: dự án thuộc 

đối tượng lập hồ sơ đăng ký môi trường. 

1.3. Sản phẩm, dịch vụ cung cấp và quy mô dự án 

1.3.1. Quy mô và mục tiêu của dự án 

Quy mô và mục tiêu của dự án: bao bì kim loại, thùng chứa, tủ chứa kim loại, nội 

thất kim loại với công suất 200.000 sp/tháng 
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1.3.2. Quy trình sản xuất sản phẩm  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

                          

 

Hình 1: Quy trình sản xuất sản phẩm 

Thuyết minh quy trình: 

Sau khi nhận được đơn hàng từ khách hàng nhà máy sẽ tiến hành sản xuất. 

công nhân tiến hành lấy nguyên vật liệu, và tiến hành chỉnh máy cắt cho phù hợp 

với yêu cầu của sản phẩm theo bảng kích thước bán thành phẩm.  

Cắt: nguyên vật liệu gồm tôn cuộn, inox cuộn được đưa vào máy cắt. Công 

nhân thao tác căn chỉnh tấm thép sao cho dao cắt vào đúng vị trí cần cắt. Miếng tôn 

sau cắt được xếp gọn vào pallet. Yêu cầu xếp ngay ngắn và đúng chủng loại, không 

được xếp các lẫn lộn các loại. Khi pallet đầy thì dùng giấy hoặc nilong bao kín 

pallet lại để tránh các miếng cắt bị hỏng trong quá trình bảo quản sau này. Phần tôn 

thừa được thu gom và lưu trữ tại kho lưu trữ chất thải thông thường. 

Quá trình cắt tiến hành đồng thời là dập, cắt nắp, đáy hộp. 

Nguyên liệu đầu vào 

Cắt 

Lốc thân 

Đột dập 

Xuất kho 

Đóng gói 

Nhập kho 

Hàn/ Gấp mép 

Ghép hoàn thiện sản phẩm 

Tôn thừa, lỗi 
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- Lốc thân: Công nhân xếp các miếng tôn, inox sau khi cắt lên bàn máy, bấm 

nút cho máy chạy. Các chi tiết sau khi lốc được xếp lồng vào nhau. Khi đủ 50 cuộn 

thì tiến hành xếp lên pallet. 

- Hàn: Miếng tôn, inox sau khi đã được lốc tròn sẽ được chuyển sang máy hàn 

để hàn cuộn mép lại với nhau tạo thành thân hộp. 

- Dập: Công đoạn này tiến hành dập vành hộp, thân hộp được chuyển từ máy 

hàn qua và đặt vào khuôn tạo vành hộp. 

- Ghép hoàn thiện sản phẩm: đáy hộp, thân hộp được hàn với nhau, nắp hộp 

được ghép lại tạo thành sản phẩm hoàn thiện 

Hàng hoá sau khi ra thành phẩm sẽ được đóng gói và chuyển vào kho để lưu trữ 

và chuyển giao cho khách hàng. 

1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn 

cung cấp điện nước của cơ sở 

1.4.1. Danh mục máy móc, thiết bị của Dự án 

Dưới đây là danh mục những máy móc đang được sử dụng trong dự án của Công 

ty: 

Bảng 1. Máy móc, thiết bị chính phục vụ sản xuất các sản phẩm của dự án 

Stt 
Tên máy móc, 

thiết bị  
Đvt 

Số 

lượng 

Xuất xứ Năm sx Tình trạng 

hoạt động 

1 Xe nâng 2.5 tấn chiếc 1 
Nhật Bản 2010 Hoạt động 

tốt 

2 Máy cắt/xả phôi chiếc 3  
Trung Quốc 2012 Hoạt động 

tốt 

3 Máy lốc hộp chiếc 1  
Trung Quốc 2012 Hoạt động 

tốt 

4 Máy hàn ống chiếc 3  
Trung Quốc 2012, 2021 Hoạt động 

tốt 

5 Máy hàn tai chiếc 3  
Trung Quốc 2012, 2021 Hoạt động 

tốt 

11 
Dây chuyền sản 

xuất hộp bánh 
bộ 1 

Trung Quốc 2012 Hoạt động 

tốt 

12 
Dây chuyển sản 

xuất hộp 1-5 lít 
bộ 2 

Trung Quốc 2012 Hoạt động 

tốt 

13 

Dây chuyển sản 

xuất thùng 18 lít 

vuông 

bộ 1 

Trung Quốc 2012 Hoạt động 

tốt 

14 

Dây chuyển sản 

xuất thùng 20 lít 

tròn 

bộ 1 

Trung Quốc 2012 Hoạt động 

tốt 
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15 Máy tiện chiếc 1  
Nhật Bản 2012 Hoạt động 

tốt 

16 
Máy cuộn màng 

Pallet 
chiếc 1  

Trung Quốc 2012 Hoạt động 

tốt 

17 Máy làm mát  chiếc 1  
Đài Loan 2012 Hoạt động 

tốt 

18 

Máy làm vỏ hộp 

kim loại bằng 

thiếc sử dụng điện 

chiếc  1 

Trung Quốc 2012 Hoạt động 

tốt 

19 Máy dập 15 tấn chiếc 2  
Nhật Bản 2012 Hoạt động 

tốt 

20 Máy dập 20 tấn chiếc 2  
Trung Quốc 2012 Hoạt động 

tốt 

21 Máy dập 35 tấn chiếc 1  
Trung Quốc 2012 Hoạt động 

tốt 

22 Máy dập 40 tấn chiếc 2  
Nhật Bản 2012 Hoạt động 

tốt 

23 Máy dập 55 tấn chiếc 1  
Nhật Bản 2012 Hoạt động 

tốt 

24 máy dập 63Tấn chiếc 1  
Nhật Bản 2012 Hoạt động 

tốt 

25 
Khuôn kim loại  

các loại 
chiếc 58  

Trung Quốc, 

Việt Nam 

  

  Máy khác chiếc      

  Cộng   86     

 

1.4.2. Danh mục nguyên vật liệu sử dụng trong dự án 

Bảng 2. Nguyên, vật liệu phục vụ sản xuất các sản phẩm của dự án 

TT Nguyên, vật liệu Nguồn nhập 

Lượng sử dụng trung bình 

(tấn/năm) 

Mục đích sử dụng 

(dùng để sản xuất 

sản phẩm nào) 

Hiện tại  

1 Tôn thiếc Trung Quốc 500 

Vỏ hộp thiếc gồm: 

hộp bánh kẹo, hộp 

sơn, thùng chứa 

2 Inox Trung Quốc 100 Thùng chứa Inox 

 Tổng  600  

1.4.3. Nhu cầu sử dụng điện, nước của dự án 

a. Nhu cầu sử dụng điện 

- Nguồn điện cấp cho hoạt động của Dự án được đấu nối từ trạm biến áp của khu 

vực. 
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 - Lượng điện tiêu thu hàng tháng khoảng 500kw/tháng: 

b. Nhu cầu sử dụng nước 

Nhu cầu sử dụng nước cho công ty bao gồm nước cấp cho các hoạt động sau: 

- Nguồn cung cấp nước: Khai thác nước ngầm 

Hiện tại số lượng công nhân viên của dự án dao động trong khoảng 20-25 người. 

Nhu cầu cấp nước sinh hoạt của dự án khoảng 75 lít/người/ngày. Tổng nhu cầu sử dụng 

nước của dự án là 75 lít/người/ngày x 25 người = 1.875 lít/ngày. 

 Lượng nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của dự án được xác định bằng 

100% lượng nước cấp. Do đó lượng nước thải sinh hoạt phát sinh là 1,875m3/ngày. Dự 

án không phát sinh nước thải sản xuất, chỉ phát sinh nước thải sinh hoạt. Toàn bộ lượng 

nước thải sinh hoạt phát sinh được thu gom về hệ thống xử lý nước thải công suất 

3m3/ngày đêm. Nước thải sau xử lý được tái sử dụng cho tưới cây trong khuôn viên dự 

án, không thải ra ngoài môi trường. 

       + Nước cấp cho phòng cháy chữa cháy lấy từ bể nước chữa cháy của dự án. 

Bảng tổng hợp nhu cầu sử dụng nước của dự án 

STT Nhu cầu sử dụng nước Lượng sử dụng 

(m3/ngày) 

Lượng thải 

(m3/ngày) 

1 Nước sinh hoạt 1.875 Tuần hoàn tái sử dụng 

cho công đoạn tưới cây 

2 Có bể nước phòng sự cố PCCC  

 Tổng 1.875  

1.5. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án  

Khi đi vào hoạt động, công ty sẽ tuyển dụng lao động, với nhu cầu như sau:  

- Số lượng lao động tối đa: 25 người 

- Chế độ làm việc 01 ca/ngày, 08 tiếng/ca. Tuy nhiên, chế độ làm việc giữa các 

bộ phận có sự điều chỉnh khác biệt nhằm đảm bảo tính hiệu quả trong quá trình hoạt 

động của dự án. 

- Nhân viên quản lý sẽ làm việc theo giờ hành chính do đơn vị quy định. 

- Đối với lao động làm việc tại xưởng công ty sẽ xây dựng chế độ làm việc theo 

ca. 

- Số ngày hoạt động trong năm: 300 ngày  
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CHƯƠNG II 

ĐÁNH GIÁ LƯỢNG CHẤT THẢI PHÁT SINH TỪ HOẠT ĐỘNG 

CỦA DỰ ÁN 

2.1. Loại, khối lượng và biện pháp xử lí nước thải 

* Về công trình thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt  

Lượng nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu vực nhà xưởng được xác định bằng 

100% lượng nước cấp là 3m3/ngày đêm, dự án không phát sinh nước thải sản xuất, chỉ 

phát sinh nước thải sinh hoạt. Toàn bộ lượng nước thải sinh hoạt phát sinh được đấu 

nối, thu gom về hệ thống xử lý tập trung của Công ty. Nước thải sau xử lý được tái sử 

dụng để tưới cây trong khuôn viên nhà máy, không thải ra ngoài môi trường. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. Sơ đồ thu gom nước thải sinh hoạt 

Hiện tại số lượng công nhân viên của dự án dao động trong khoảng 20-25 người. 

Nhu cầu cấp nước sinh hoạt của dự án khoảng 75 lít/người/ngày. Tổng nhu cầu sử dụng 

nước của dự án là 75 lít/người/ngày x 25 người = 1.875 lít/ngày. 

 Lượng nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của dự án được xác định bằng 

100% lượng nước cấp. Do đó lượng nước thải sinh hoạt phát sinh là 1,875m3/ngày. Dự 

án không phát sinh nước thải sản xuất, chỉ phát sinh nước thải sinh hoạt. Toàn bộ lượng 

nước thải sinh hoạt phát sinh được thu gom về hệ thống xử lý nước thải công suất 

3m3/ngày đêm. Nước thải sau xử lý được tái sử dụng cho tưới cây trong khuôn viên dự 

Nước thải nhà 

vệ sinh 

Bể tự hoại  

Hệ thống xử lý nước 

thải công suất 2m3 

Nước thải rửa 

tay 

Nước thải nhà 

ăn 
Bể tách mỡ  

Nước thải sau xử lý được 

tái sử dụng cho tưới cây 

trong khuôn viên dự án 
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án, không thải ra ngoài môi trường. 

* Các công trình xử lý nước thải: 

Bể tự hoại 3 ngăn 

 

Hình 2.2. Mô hình bể tự hoại 3 ngăn 

- Nguyên lý hoạt động của bể tự hoại: Bể tự hoại gồm 03 ngăn. Mỗi ngăn bể tự 

hoại có chức năng riêng trong việc xử lý nước thải phát sinh, cụ thể: 

+ Giai đoạn 1- Ngăn 1 (Điều hòa, lắng, phân hủy sinh học): Nước thải sinh hoạt 

phát sinh ra được hệ thống đường ống thu gom nước thải thu gom đưa vào bể. Đầu tiên 

nước thải được chuyển vào ngăn 1 của bể, ngăn 1 thực hiện việc điều hòa nồng độ các 

chất trong nước thải, lắng các chất cặn xuống đáy ngăn đồng thời dưới tác động của vi 

sinh vật yếm khí, quá trình phân hủy được diễn ra, nồng độ các chất ô nhiễm: BOD, 

COD, N, P… được giảm đi đáng kể. 

+ Giai đoạn 2 - Ngăn 2 (Lắng, phân hủy sinh học): Nước thải sau khi được xử lý 

một phần tại ngăn 1 được chuyển qua ngăn 2. Tại đây các chất cặn được lắng xuống, 

các chất ô nhiễm tiếp tục được hệ vi sinh vật yếm khí phân hủy tiếp. Tiếp theo nước 

thải được chuyển sang ngăn 3. 

+ Giai đoạn 3 - Ngăn 3 (Lắng): Nước thải sau khi được lắng và xử lý yếm khí tại 

2 ngăn 1 và ngăn 2 được chuyển sang ngăn 3 để lắng. Tại đây các cặn chất còn lại trong 

nước thải được lắng xuống đáy bể còn nước trong được thoát ra ngoài bể dẫn về hố ga 

thu gom nước thải sau xử lý của dự án. 

* Về công trình xử lý nước thải tập trung 

Dự án đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 2 m3/ngày đêm 

để xử lý toàn bộ nước thải sinh hoạt phát sinh. Do tình hình hoạt động của hệ thống lâu 

năm dẫn đến bị xuống cấp nên hiện tại dự án đang tiến hành cải tạo, nâng cấp hệ thống 

xử lý nước thải chuyển sang mô hình bể hợp khối.  

Quy trình xử lý nước thải như sau: 

 

 

Nước ra Nước thải 
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Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải tập trung 

Thuyết minh công nghệ: 

* Bể gom: Nước thải từ nhà vệ sinh qua bể phốt được chảy vào bể gom, nước 

thải nhà ăn được đi qua rọ chắn rác nhằm thu lại các chất thải có kích thước lớn trước 

khi vào hệ thống xử lý. Ngoài ra thiết kế bể gom 2 ngăn có tác dụng tách mỡ có trong 

nước thải. Nước thải được tập trung tại hố thu gom của hệ thống xử lý tập trung. 

Rọ rác 

Bể gom 

Nước thải sinh hoạt 

xử lý sơ bộ qua bể tự 

hoại 3 ngăn 

Bể điều hòa 

Nước thải nhà bếp 

qua bể tách mỡ 

Nước thải đầu ra đạt 

QCĐP 01:2019/HY 

(K=1,2; Khy=0,85)   

Nước thải rửa tay 

chân 

N
ư

ớ
c 

tu
ần

 h
o
àn

  Ngăn thiếu khí 

Ngăn hiếu khí 

Khử trùng trên 

đường ống  
Clorin Viên nén 

Ngăn lắng sinh học 

Nước thải tái sử dụng để tưới cây trong 

khuôn viên nhà máy  
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* Bể điều hòa: Nước thải từ bể gom được bơm về bể điều hòa nước thải. Bể điều 

hòa đóng vai trò điều hòa lưu lượng và nồng độ nước thải đi vào các hệ thống xử lý 

tiếp theo đảm bảo độ ổn định của hệ thống xử lý. 

* Ngăn thiếu khí: Xử lý hợp chất có chứa N và P thông qua quá trình Nitrat hóa 

và Photphoril. 

Quá trình Nitrat hóa xảy ra như sau: 

Hai chủng loại vi khuẩn chính tham gia vào quá trình này là Nitrosonas và 

Nitrobacter. Trong môi trường thiếu oxi, các vi khuẩn này sẽ khử Nitrat Denitrificans 

sẽ tách oxi của Nitrat (NO3-) và Nitrit (NO2-) theo chuỗi chuyển hóa: 

NO3- => NO2-  => N2O  => N2 

Khí N2 tạo thành sẽ thoát khỏi nước và ra ngoài. 

Tại ngăn thiếu khí sử dụng dinh dưỡng là rỉ mật. Các VSV thiếu khí sẽ sử dụng 

oxy từ các phân tử NO3-, NO2- để thực thiện Nitrat hóa và sinh sôi thêm VSV. 

Với quá trình Photphorit hóa, chủng loại vi khuẩn tham gia vào quá trình này là 

Acinetobacter. Các hợp chất hữu cơ chứa photpho sẽ được hệ vi khuẩn chuyển hóa 

thành các hợp chất mới không chứa photpho và các hợp chất có chứa photpho nhưng 

dễ phân hủy đối với chủng vi sinh vật hiếu khí. 

Bên trong ngăn thiếu khí được thiết kế đặt các ống đục lỗ DN 2mm để phân phối 

khí thô. Dự án sử dụng một máy thổi khí để cung cấp khí thô có kích thước lớn để đảo 

trộn nước thải, tăng hiệu quả của quá trình khử nitrat của bể điều hòa và bể thiếu khí. 

Tại đây, sẽ lắp đặt các van điều tiết lưu lượng khí thổi vào. 

* Ngăn hiếu khí 

Quá trình hiếu khí ở đây sử dụng bùn hoạt tính lơ lửng hiếu khí có chứa nhiều 

chủng vi sinh vật có khả năng phân hủy, oxy hóa các hợp chất hữu cơ trong nước thải. 

Không khí từ bên ngoài được cung cấp vào bể hiếu khí bằng máy thổi khí đặt cạn thông 

qua hệ thống đĩa phân phối khí tinh  đặt dưới đáy ngăn nhằm để duy trì nồng độ oxy 

hòa tan tối ưu cho các chủng vi sinh vật hiếu khí sinh trưởng và phát triển. Lưu lượng 

khí cung cấp xuống ngăn hiếu khí được điều tiết bằng hệ thống van đặt ngay trên đường 

ống khí.  

Ngăn hiếu khí có vai trò xử lý BOD có trong nguồn nước. Quá trình này là quá 

trình sinh trưởng hiếu khí, chuyển hoá các hợp chất hữu cơ tan có trong nguồn nước 

thành bùn hoạt tính (activated sludge) tồn tại ở dạng pha rắn, gồm 2 quá trình xử lý: 

- Dùng vi sinh vật hiếu khí kết hợp với oxy để chuyển hoá các hợp chất hữu cơ 

tan có trong nước thành tế bào vi sinh vật mới (sinh tổng hợp tế bào).  

- Dùng oxy trong không khí để oxy hoá các hợp chất hữu cơ tan có trong nguồn 

nước để chuyển hoá thành các hợp chất khí (chủ yếu là CO2) và các thành phần khác. 
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Ngoài ra lượng oxy dư còn được dùng để chuyển hoá các hợp chất chứa nitơ (chủ yếu 

là NH4+) thành NO2- và NO3-. 

Tại ngăn hiếu khí có bổ sung giá thể di động, tăng diện tích tiếp xúc giữa vi sinh 

vật và chất thải từ đó tăng hiệu quả xử lý chất hữu cơ có trong nước thải. 

* Ngăn lắng sinh học 

Tại ngăn lắng diễn ra quá trình tách bùn hoạt tính và nước thải đã qua xử lý sinh 

học phía trên. Nước phía trên tiếp tục dẫn qua bể khử trùng để loại bỏ vi khuẩn trong 

nước thải. Phần bùn dưới đáy sau khi lắng xuống sẽ được tuần hoàn lại ngăn thiếu khí.  

* Khử trùng trên đường ống:  

Nước thải sau khi qua ngăn hiếu khí được chảy qua các đường ống 4-6h để đảm 

bảo khử những vi khẩn có hại trên thành ống. Hầu hết các giai đoạn xử lý trước không 

xử lý được virus gây bệnh (vi khuẩn có kích thước rất nhỏ). Để hoàn thiện cho toàn bộ 

quá trình xử lý thì cần phải dùng hoá chất có khả năng loại bỏ được toàn bộ mầm bệnh 

này. Tại các ống, Công ty sử dụng Clorine dạng viên nén bổ sung vào nguồn nước để 

diệt các mầm vi trùng và vi khuẩn gây bệnh. 

Nước thải sau xử lý được khử trùng trên đường ống, tiêu chuẩn đầu ra của nước 

thải sau xử lý phải đạt theo QCĐP 0:2019/HY (K=1,2; Khy=0,85) và sẽ được tái sử 

dụng để sản xuất.  

* Về công trình thu gom nước mưa 

Nước mưa chảy tràn của khu vực Dự án được thu gom theo hệ thống thu gom riêng 

biệt với nước thải, qua hệ thống cống rãnh thu gom xây dựng xung quanh nhà xưởng 

rồi chảy vào hệ thống thoát nước của khu vực. 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 6. Sơ đồ thoát nước mưa tại dự án 

Một số biện pháp giảm thiểu tác động do nước mưa chảy tràn: 

- Hệ thống thoát nước mưa được chủ dự án đầu tư đồng bộ trong quá trình xây 

dựng nhà xưởng nhằm đảm bảo tiêu thoát nước mặt khi có mưa bão xảy ra. 

Nước mưa 

chảy tràn 

SCR 

Hệ thống 

Mương dẫn 

Hố ga thu 

nước mưa 

Hệ thống 

mương dẫn 

Hệ thống thoát nước 

mưa của khu vực 
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 - Mạng lưới thoát nước mưa được bố trí trên nguyên tắc tự chảy. Trên hệ thống 

thu gom và thoát nước mưa có bố trí các hố ga và bố trí các song chắn rác.  

 - Định kỳ nạo vét bùn cặn trong hố ga, bể lắng và đem đi xử lý theo đúng quy 

định. 

 - Thực hiện tốt công tác vệ sinh trong toàn khu vực để giảm thiểu tình trạng rác 

thải cuốn theo nước mưa gây tắc nghẽn hệ thống thoát nước. 

 - Định kỳ kiểm tra hệ thống thoát nước thải, không để nước thải chảy lẫn vào hệ 

thống thoát nước mưa.  

2.2. Công trình biện pháp giảm thiểu xử lý bụi và khí thải  

* Bụi, khí thải phát sinh từ các phương tiện giao thông vận tải: 

Bụi và các khí độc như CO, SO2, NOx,… có thể phát sinh từ hoạt động của các 

phương tiện giao thông trong quá trình vận chuyển nguyên liệu hoặc từ quá trình lưu 

thông. Nguồn ô nhiễm này tuy không lớn nhưng có khả năng góp phần ảnh hưởng đến 

chất lượng môi trường không khí. Để giảm thiểu tác động của nguồn thải này công ty 

tiến hành một số biện pháp sau: 

- Cử  người có trách nhiệm dọn dẹp vệ sinh, quét dọn đường nội bộ với tần suất tối 

thiểu mỗi ngày một lần nhằm hạn chế tối đa lượng bụi trong khu vực nhà máy. 

- Giao cho tổ bảo vệ làm nhiệm vụ điều tiết của các phương tiện vận chuyển ra vào 

nhà máy, bốc dỡ hàng hóa, nguyên vật liệu. 

- Tất cả các xe vận tải, máy móc tham gia vận chuyển đều phải được kiểm tra định 

kỳ đạt tiêu chuẩn của Cục Đăng kiểm về mức độ an toàn môi trường mới được phép 

hoạt động tại khu vực nhà máy.   

- Sử dụng xăng dầu đạt tiêu chuẩn, không sử dụng xăng dầu trôi nổi, không đảm bảo 

chất lượng.  

- Định kỳ bảo dưỡng, sửa chữa các phương tiện vận chuyển của Công ty. 

- Sử dụng các loại xe vận tải có động cơ đốt trong có hiệu suất cao, tải lượng khí 

thải nhỏ và độ ồn thấp. 

- Thường xuyên tưới nước với tần suất trung bình 2 lần/ngày làm sạch cũng như 

giữ ẩm mặt đường để giảm bụi phát tán, nhất là trong những ngày khô hanh, tưới nước 

cho cây xanh để hạn chế ảnh hưởng của bụi nhiệt, giữ cho môi trường xung quanh Công 

ty sạch sẽ, thoáng mát. 

- Bê tông hoá các tuyến đường chính trong cơ sở để hạn chế mức độ phát sinh bụi. 

- Trồng các loại cây xanh cao, tán rộng với diện tích theo quy định xây dựng ≥10%. 

* Biện pháp giảm thiểu bụi từ quá trình bốc dỡ nguyên vật liệu: 

Ô nhiễm bụi mang tính phân tán, khó tập trung để xử lý, do vậy, chủ dự án đề xuất 
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các giải pháp khống chế sau: 

- Lập kế hoạch điều động các xe ô tô chuyên chở nguyên liệu ra vào bãi, kho một 

cách hợp lý, khoa học. 

- Trang bị các phương tiện bảo hộ lao động cho công nhân bốc dỡ như: mũ, khẩu 

trang, quần áo. 

- Không chở hàng hóa vượt quá tải trọng của xe ôtô 

- Không sử dụng các phương tiện vận tải cũ nát, quá thời hạn lưu hành. 

- Cô lập nguồn phát sinh, có dải ngăn cách hoặc tường bao giữa bộ phận bốc dỡ và 

bộ phận khác nhằm hạn chế ảnh hưởng của bụi sang các khu vực khác của nhà máy. 

- Công ty có công nhân chuyên trách với nhiệm vụ tưới rửa sân đường nội bộ và 

vệ sinh quét dọn các khu vực bốc dỡ hàng hóa, kho nguyên liệu nhằm giảm lượng cát 

bụi bị xe cuốn theo. 

* Biện pháp giảm thiểu đối với mùi từ khu vực lưu giữ rác: 

Đơn vị thuê kho sẽ tự bố trí khu vực lưu giữ rác thải tạm thời tại nhà máy theo đúng 

quy định. Khu lưu giữ chất thải đảm bảo có mái che, tường bao xung quanh tránh mưa, 

nắng và có nền chống thấm, biển báo đầy đủ và ký hợp đồng với đơn vị có chức năng 

về việc thu gom, vận chuyển và xử lý các loại chất thải theo đúng quy định. 

2.3. Loại, khối lượng, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn 

Việc quản lý chất thải rắn phát sinh tại nhà máy được tuân thủ theo quy định của 

Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.  

Giải pháp tổng thể dự án áp dụng: 

-  Tiến hành phân loại rác thải ngay tại nguồn. 

-  Bố trí các thùng chứa, bao bì chứa cho từng loại chất thải phát sinh. 

- Thu gom toàn bộ lượng chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất 

và tập kết vào thiết bị lưu giữ chất thải tạm thời. 

 Đối với chất thải rắn sinh hoạt 

- Chất thải sinh hoạt: Chất thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động nhà bếp được 

thu gom, lưu trữ tại các thùng đựng chất thải chuyên dụng, dự án bố trí 03 thùng chứa 

dung tích 160 lít để xử lý chất thải sinh hoạt bằng phương pháp ủ phân vi sinh. Toàn 

bộ chất thải sinh hoạt phát sinh được thu gom lại và ủ phân vi sinh bón cho cây xanh 

trong khuôn viên dự án. 

Các loại chất thải khác như chai, lọ nhựa, kim loại ... được thu gom, lưu trữ tại 

kho lưu trữ chất thải thông thường và chuyển giao cho đơn vị có chức năng thu mua, 

tái chế. 
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- Thiết bị lưu giữ: Công ty sử dụng 03 thùng nhựa, loại dung tích 120 lít bằng 

HDPE có nắp đậy để chứa chất thải rắn sinh hoạt phát sinh 

- Khu vực lưu trữ: bố trí khu vực lưu trữ chất thải rắn sinh hoạt có diện tích 5m2 

nằm trong kho lưu trữ chất thải thông thường có diện tích 15m2 . 

- Biện pháp xử lý: ủ phân vi sinh, không phát sinh chất thải sinh hoạt ra ngoài 

môi trường. 

- Đối với bùn cặn từ bể phốt công ty sẽ ký hợp đồng với đơn vị có chức năng 

định kỳ đến bơm hút, vận chuyển đi xử lý theo quy định. 

 Chất thải thông thường 

Chất thải công nghiệp thông thường phát sinh từ hoạt động của dự án bao gồm: 

bavia kim loại, sản phẩm lỗi hỏng, vỏ bao bì cứng bằng nhựa, bìa carton, nilon. Khối 

lượng chất thải thông thường được thống kê trong bảng sau:  

STT Tên chất thải Đơn vị Khối lượng 

1 Bavia kim loại, sản phẩm lỗi hỏng kg/năm 24.000 

2 Bao bì carton kg/năm 500 

3 Bao bì nhựa thải  kg/năm 500 

4 Palet gỗ thải kg/năm 600 

TỔNG  7.000 

+ Bố trí khu vực lưu trữ và các thùng chứa chất thải phát sinh. Dự án bố trí khu 

vực lưu trữ chất thải có diện tích 10m2 nằm trong kho lưu trữ chất thải thông thường 

có diện tích 15m2 để lưu trữ chất thải phát sinh từ hoạt động của dự án. Phân khu vực 

lưu trữ chất thải công nghiệp thông thường phát sinh, không lưu trữ lẫn các chất thải 

với nhau 

- Biện pháp xử lý: chuyển giao cho đơn vị thu mua có chức năng 

Chất thải nguy hại: 

Các loại chất thải nguy hại phát sinh từ quy trình sản xuất của Dự án gồm một 

số loại sau: Tại khu vực văn phòng phát sinh các loại chất thải nguy hại như bóng đèn 

huỳnh quang hỏng, pin sử dụng trong văn phòng với khối lượng ít; trong quá trình hoạt 

động của dự án hoạt động bảo dưỡng máy móc, thiết bị được thực hiện bởi đơn vị bên 

ngoài do đó không phát sinh chất thải liên quan đến dầu mỡ thải, bao bì đựng dầu mỡ 

thải.  

Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh được tổng hợp trong bảng sau 
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TT Loại chất thải 
Mã 

CTNH 

Trạng thái  

tồn tại 

(Rắn/lỏng/bùn) 

Khối lượng 

phát sinh hiện 

tại (Kg/năm) 

1 Bóng đèn huỳnh quang thải 16 01 06 Rắn 5 

2 Găng tay, giẻ lau dính dầu 18 02 01 Rắn 500 

3 

Bao bì cứng thải bằng kim loại 

có thành phần nguy hại (vỏ 

chai thùng dính dầu..) 

18 01 02 Rắn 200 

4 
Các loại dầu mỡ thải (các chất 

dính dầu mỡ thải..) 
16 01 08 Lỏng 50 

4 Pin, ắc quy thải  19 06 01 Rắn 2 

Tổng   757 

 

Các biện pháp giảm thiểu tác động do chất thải nguy hại phát sinh trong giai 

đoạn hoạt động của dự án như sau: 

- Chất thải nguy hại phát sinh được thu gom, quản lý theo hướng dẫn của Thông 

tư 02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất 

thải nguy hại. Kho lưu giữ chất thải nguy hại được xây dựng đảm bảo: Có mái che, 

tường bao, thoáng khí, tránh mưa, nắng,... Bên trong kho chứa được phân chia các ngăn 

lưu giữ từng loại chất thải nguy hại riêng biệt. Từng ngăn chứa chất thải và bên ngoài 

cửa kho chứa chất thải nguy hại đều có dán nhãn cảnh báo theo đúng quy định.  

- Khu vực lưu chứa: Chủ dự án bố trí kho lưu giữ chất thải nguy hại có diện tích 

10m2 để lưu giữ chất thải nguy hại; hợp đồng với đơn vị có chức năng để vận chuyển 

đi xử lý theo quy định.  

- Phân loại chất thải nguy hại, không để chất thải nguy hại lẫn với các nguồn 

chất thải khác làm gia tăng khối lượng chất thải nguy hại của dự án. 

- Bố trí 05 thùng thu gom chất thải chuyên dụng, dung tích 120 lít có nắp đậy và 

được thu vào khu chứa chất thải nguy hại tập trung của dự án. Các thùng chứa và khu 

tập kết rác thải nguy hại đều có các biển cảnh báo. 

- Biện pháp xử lý: chuyển giao cho đơn vị vận chuyển, xử lý có đủ chức năng 

mang đi xử lý 

2.4. Về công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung, bảo đảm quy chuẩn kỹ 

thuật về môi trường 

Một số biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung phát sinh từ các loại 

máy móc, thiết bị sản xuất như sau:  
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 - Bố trí hợp lý thời gian làm việc ở các kho có phát sinh tiếng ồn, độ rung lớn. 

Hạn chế người lao động tiếp xúc với tiếng ồn và rung động trong thời gian dài. 

 - Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động và các phương tiện chống ồn cho công nhân. 

 - Có kế hoạch kiểm tra và theo dõi chặt chẽ việc sử dụng các thiết bị bảo hộ lao 

động của công nhân. 

 Đối với tiếng ồn, độ rung phát sinh từ các phương tiện giao thông, vận tải: 

 - Không sử dụng các phương tiện đã quá cũ gây ra tiếng ồn và độ rung cao. 

 - Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng các phương tiện vận tải. 

 - Các phương tiện giao thông vận tải phải được tiến hành đăng kiểm theo đúng 

quy định của Pháp luật. 

 - Yêu cầu các phương tiện vận chuyển hạn chế nổ máy trong thời gian dừng chờ 

bốc dỡ nguyên vật liệu và sản phẩm.  

- Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn độ rung: Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng 

yêu cầu về bảo vệ môi trường và Quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với tiếng ồn, độ 

rung như sau:  

+ QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn. 

 

TT 
Từ 6 giờ đến 

21 giờ (dBA) 

Từ 21 giờ đến 6 

giờ (dBA) 

Tần xuất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

1 70 55 - 
Khu vực thông 

thường 

 

+ QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về độ rung 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức 

gia tốc độ rung cho phép (dB) 
Tần xuất 

quan trắc 

định kỳ 

Ghi chú 
Từ 6 giờ đến 21 giờ Từ 21 giờ đến 6 

giờ 

1 70 60 - 
Khu vực thông 

thường 

2.5. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành 

thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành: 

* Đối với sự cố cháy nổ: 

  - Tuyên truyền nâng cao ý thức của cán bộ công nhân viên trong việc phòng 

chống cháy nổ; 

  - Trang bị đầy đủ các thiết bị phòng cháy chữa cháy như: Bình cứu hỏa, vòi phun 

nước,… 

  - Lưu lượng nước chữa cháy của hệ thống cấp nước chữa cháy và số đám cháy 

cùng một thời gian đảm bảo quy định của TCVN 2622-1995 là 15 lít/giây. 
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- Hệ thống đường nội bộ phải đảm bảo cho xe cứu hỏa có thể tới được mọi chỗ khi 

cần thiết; 

- Các nơi nguy hiểm như trạm điện, các vị trí thoát hiểm phải có biển báo và chỉ 

đường. Các vị trí thoát hiểm phải được bố trí hợp lý và tuân thủ theo các điều kiện của 

TCVN 2622:1995 - Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình  

- Yêu cầu thiết kế; 

+ Có hệ thống tiếp đất chống sét cho những khu vực cần thiết; 

+ Phối hợp với cảnh sát PCCC xây dựng phương án phòng chống cháy nổ cho toàn 

bộ khu vực. 

* Sự cố tai nạn lao động trong sản xuất 

Rủi ro tai nạn lao động của công nhân sản xuất trong quá trình hoạt động của các 

nhà xưởng có thể xảy ra nếu công nhân không tuân thủ nghiêm ngặt các quy phạm an 

toàn lao động, nội quy an toàn lao động trong vận chuyển hàng hoá. Để phòng ngừa, 

ứng phó với sự cố tai nạn lao động có thể xảy ra trong quá trình hoạt động của cơ sở 

thì chủ dự án đã áp dụng các biện pháp sau: 

- Tại các khu vực nhà xưởng sẽ được dán các loại biển báo, nội quy an toàn lao 

động để cán bộ công nhân viên biết và tuân thủ theo đúng nội quy. 

+ Tất cả các nhân viên và công nhân đến làm việc trong công ty đều phải được học 

về an toàn và vệ sinh lao động; 

+ Nghiêm chỉnh chấp hành mọi nội quy về an toàn, vệ sinh lao động và các quy 

định khác thuộc về công tác bảo hộ lao động; 

2.6. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố tai nạn lao động: 

Phòng ngừa: 

- Đề ra các nội quy an lao động, hướng dẫn cụ thể về vận hành an toàn cho máy 

móc, thiết bị, đồng thời kiểm tra chặt chẽ và có biện pháp xử lý đối với các cá nhân, tổ 

nhóm vi phạm. 

- Cấm sử dụng điện thoại di động, làm việc riêng trong giờ làm việc; 

- Đào tạo, huấn luyện các kỹ năng làm việc cho người mới được tuyển dụng; 

- Tuyên truyền và nâng cao nhận thức về an toàn lao động cho người công 

nhân; 

-  Kiểm tra thiết bị an toàn, gương chiếu hậu của phương tiện vận tải để tránh 

các tai nạn không đáng có xảy ra. 

- Xây dựng công tác quản lý an toàn theo quy định tại Thông tư số 43/2010/TT- 

BCT ngày 29/12/2010 của Bộ Công Thương. 

 Ứng phó: 

Khi sự cố xảy ra tùy theo mức độ của tai nạn mà thực hiện các biện pháp ứng phó 

khác nhau nhưng về cơ bản qua các bước như sau: 
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- Khi phát hiện sự cố người phát hiện cần nhận biết được mức độ nguy hiểm của 

tai nạn và thông báo cho giám đốc hoặc trưởng bộ phận để cho dừng hoạt động và thực 

hiện thao tác cứu chữa người bị tai nạn. 

- Thực hiện các biện pháp sơ cứu kịp thời: Các phương pháp sơ cứu khẩn cấp là 

các biện pháp cấp cứu tạm thời ban đầu nhằm cứu hộ sinh mạng và tránh tai biến khi 

người lao động bị tai nạn mà chưa có sự chăm sóc của các bác sỹ. Khi xảy ra tai nạn 

cần phải: 

+ Kiểm tra xem nạn nhân có bị chảy máu, gãy xương, nôn hay không.  

+ Kiểm tra xem nạn nhân có còn tỉnh táo, còn thở, mạch còn hay không. 

* Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố tai nạn giao thông: 

- Cán bộ công nhân viên, khách hàng ra vào Nhà máy theo đúng cửa và trong thời 

gian quy định, dừng và gửi xe đúng nơi quy định. 

- Đối với phương tiện vận chuyển, bốc xếp hàng hóa khi ra vào Nhà máy được yêu 

cầu phải tuân theo sự hướng dẫn, sắp xếp của bảo vệ Công ty 

- Sơ cứu tại chỗ người bị tai nạn 

- Chuyển người bị tai nạn đến cơ sở y tế. 

* Sự cố ngộ độc thực phẩm 

Trong những năm gần đây thường hay xảy ra mất an toàn thực phẩm với tần suất 

khá cao tại một số khu công nghiệp hoặc các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên 

cả nước. Nguyên nhân chủ yếu là do công tác vệ sinh an toàn thực phẩm chưa được 

quan tâm đúng mức. Nếu công tác đặt hàng mua các nguồn thực phẩm và kiểm tra chất 

lượng nguồn thực phẩm cung cấp không tốt sẽ gây ra các vụ ngộ độc thực phẩm tập thể 

do nguồn cung cấp thực phẩm không đảm bảo an toàn. Khi xảy ra sự cố sẽ ảnh hưởng 

đến sức khỏe, thậm chí tính mạng của nhân viên của Công ty và gây thiệt hại đáng kể 

đến sản xuất của Công ty. 
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CHƯƠNG III. 

CAM KẾT THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

Chủ đầu tư cam về các nội dung sau: 

 - Cam kết về tính chính xác, trung thực của thông tin, số liệu được nêu trong báo 

cáo đăng ký môi trường nêu trên. Nếu có gì sai trái, chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm 

trước pháp luật Việt Nam 

Chủ đầu tư cam kết tuân thủ nghiêm túc các quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trường, cụ 

thể: 

- Nước thải sinh hoạt: được thu gom và xử lý, tuần hoàn tái sử dụng, không thải 

nước thải ra ngoài môi trường. 

- Chất thải rắn: Được thu gom và xử lý triệt để, đảm bảo yêu cầu về vệ sinh môi 

trường theo đúng quy định tại Thông tư số 02/2022/TT – BTNMT ngày 10 tháng 01 

năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Bảo vệ môi trường. 

- Chất thải nguy hại: Được thu gom và xử lý theo Thông tư số 02/2022/TT – 

BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

- Tiếng ồn, độ rung đảm bảo tuân thủ đúng theo như quy định tại   

QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn. 

QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về độ rung 

- Đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và các sự cố, rủi ro môi trường 

khác. Cam kết sẽ dừng sản xuất nếu xảy ra những việc không an toàn cho người lao 

động. 

- Tuân thủ các yêu cầu của Luật pháp hiện hành trong suốt quá trình hoạt động. 

Kính đề nghị UBND phường Phùng Chí Kiên tiếp nhận bản Đăng ký Môi trường 

của Công ty TNHH KAAM Việt Nam. 
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